
03.19-BM/ĐT/SPC Lần ban hành/sửa đổi: 1/0

Cơ sở 1: 83A Bùi Thị He - Ấp 11 - Xã Tân An Hội, TP.HCM (Địa chỉ cũ: 83A Bùi Thị He, KP1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP.HCM)

Cơ sở 2: Số 1A Nguyễn Văn Lượng - Phường An Nhơn - TPHCM (Địa chỉ cũ: Số 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Gò Vấp, TP.HCM)

Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Lịch thi Giờ Phòng Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

1 18 01DD18A1,C1 25 20/4/2026 13h30 Lab 1 GMA.5.14.01 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình Lê Huỳnh Phát Trắc nghiệm 13/4/2026

1 18 01DD18A1,C1 25 13/4/2026 9h30 Lab 1 GMA.5.12.01 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa Lương Thị Hồng Thắm Trắc nghiệm 31/3/2026

1 18 01DD18A1,C1 25 13/4/2026 8h30 Lab 1 GMA.5.11.01 Chăm sóc người bệnh nội khoa Phan Thị Thu Thủy Trắc nghiệm 1/4/2026

1 18 01DD18A1,C1 25 13/5/2026 8h30 Lab 1 NUR.5.12.02 Điều dưỡng cơ sở 2 Nguyễn Thị Tỉnh Trắc nghiệm 6/5/2026

1 18 01DD18A1,C1 25 6/4/2026 8h30 Lab 1 GMA.5.13.01 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nguyễn Thị Tuyết Hoa Trắc nghiệm 4/4/2026

1 18 01DD18A1,C1 25 19/5/2026 8h30 Lab 1 GMA.5.15.01 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Lương Thị Hồng Thắm Trắc nghiệm 12/5/2026

1 18 01DS18A1,C1 14 5/2/2026 7h30
PTH. Dược 

2
PHA.5.11.01 Thực hành dược khoa Phạm Phước Đầy Thực hành 2/2/2026

1 18 01DS18A1,C1 14 30/3/2026 13h30 Lab 1 PHA.5.09.02 Hóa phân tích Nguyễn Anh Tuấn Trắc nghiệm 20/3/2026

1 18 01DS18A1,C1 14 4/5/2026 8h30 101 PHA.5.13.02 Hóa dược - dược lý 2 Nguyễn Quốc Huy
Trắc nghiệm + Tự 

luận
25/4/2026

1 18 01DS18A1,C1 14 28/4/2026 8h30 103 PHA.5.14.01 Dược lâm sàng Huỳnh Thị Mỹ Ngân
Trắc nghiệm + Tự 

luận
20/4/2026

1 18 01DS18A1,C1 14 13/5/2026 9h30 Lab 1 PHA.5.15.02 Bào chế Nguyễn Anh Tuấn Trắc nghiệm 6/5/2026

1 18 01PM18A1,C1 18 2/2/2026 13h00 Lab 2 INT.5.17.01 Thiết kế website cơ bản Trần Thanh Giang Thực hành 2/2/2026

1 18 01PM18A1,C1 18 6/5/2026 8h30 Lab 2 INT.5.12.01 Tiếng anh chuyên ngành Vũ Thị Thiên Thanh Trắc nghiệm 29/4/2026

1 18 01PM18A1,C1 18 11/5/2026 7h30 Lab 2 INT.5.14.01 Quản trị mạng Window Server Trương Bá Vĩnh Thực hành 11/5/2026

1 18 01PM18A1,C1 18 28/4/2026 7h30 Lab 2 INT.5.11.01 Lập trình cơ bản Nguyễn Mạnh Hùng Thực hành 28/4/2026

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH
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03.19-BM/ĐT/SPC Lần ban hành/sửa đổi: 1/0

Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Lịch thi Giờ Phòng Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

1 18 01YS18A1,C1 9 20/4/2026 13h30 Lab 1 GMA.5.14.01 Sức khỏe sinh sản Lê Huỳnh Phát Trắc nghiệm 13/4/2026

1 18 01YS18A1,C1 9 13/4/2026 9h30 Lab 1 GMA.5.12.01 Bệnh ngoại khoa Lương Thị Hồng Thắm Trắc nghiệm 31/3/2026

1 18 01YS18A1,C1 9 13/4/2026 8h30 Lab 1 GMA.5.11.01 Bệnh Nội khoa Phan Thị Thu Thủy Trắc nghiệm 1/4/2026

1 18 01YS18A1,C1 9 6/4/2026 8h30 Lab 1 GMA.5.13.01 Sức khỏe trẻ em Nguyễn Thị Tuyết Hoa Trắc nghiệm 4/4/2026

1 18 01YS18A1,C1 9 19/5/2026 8h30 Lab 1 GMA.5.15.01 Bệnh truyền nhiễm - xã hội Lương Thị Hồng Thắm Trắc nghiệm 12/5/2026

1 18 01YS18A1,C1 9 23/5/2026 7h30 THDD GMA.5.18.01 Kỹ năng tiền lâm sàng Phạm Thị Ngọc Hà Thực hành 23/5/2026

2 18 02DD18A1,C1 29 6/4/2026 8h30 Lab 403 GMA.5.11.02 Chăm sóc người bệnh nội khoa Phạm Thị Nhuận Trắc nghiệm 30/3/2026

2 18 02DD18A1,C1 29 19/3/2026 8h30 Lab 403 GMA.5.14.02 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
Nguyễn Huỳnh Khánh 

An
Trắc nghiệm 7/3/2026

2 18 02DD18A1,C1 29 14/4/2026 13h30 Lab 403 GMA.5.13.02 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Nguyễn Văn Thú Trắc nghiệm 7/4/2026

2 18 02DD18A1,C1 29 15/4/2026 13h30 Lab 403 GMA.5.15.02 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Phạm Thị Nhuận Trắc nghiệm 8/4/2026

2 18 02DD18A1,C1 29 10/4/2026 13h30 Lab 403 GMA.5.12.02 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa Đàm Thanh Dương Trắc nghiệm 3/4/2026

2 18 02DD18A1,C1 29 18/5/2026 8h30 Lab 403 NUR.5.12.04 Điều dưỡng cơ sở 2 Võ Thị Thái Sơn Trắc nghiệm 11/5/2026

2 18 02YS18A1,C1 22 6/4/2026 9h30 Lab 403 GMA.5.11.02 Bệnh Nội khoa Phạm Thị Nhuận Trắc nghiệm 30/3/2026

2 18 02YS18A1,C1 22 19/3/2026 9h30 Lab 403 GMA.5.14.02 Sức khỏe sinh sản
Nguyễn Huỳnh Khánh 

An
Trắc nghiệm 7/3/2026

2 18 02YS18A1,C1 22 14/4/2026 14h30 Lab 403 GMA.5.13.02 Sức khỏe trẻ em Nguyễn Văn Thú Trắc nghiệm 7/4/2026

2 18 02YS18A1,C1 22 15/4/2026 14h30 Lab 403 GMA.5.15.02 Bệnh truyền nhiễm - xã hội Phạm Thị Nhuận Trắc nghiệm 8/4/2026

2 18 02YS18A1,C1 22 10/4/2026 14h30 Lab 403 GMA.5.12.02 Bệnh ngoại khoa Đàm Thanh Dương Trắc nghiệm 3/4/2026



03.19-BM/ĐT/SPC Lần ban hành/sửa đổi: 1/0

Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Lịch thi Giờ Phòng Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

2 18 02YS18A1,C1 22 16/5/2026 13h00 308 GMA.5.18.02 Kỹ năng tiền lâm sàng Lê Bá Phước Thực hành 16/5/2026

2 18 02DS18A1,C1 11 30/3/2026 13h30 Lab 403 PHA.5.09.04 Hóa phân tích Nguyễn Anh Tuấn Trắc nghiệm 20/3/2026

2 18 02DS18A1,C1 11 25/3/2026 13h00 301 PHA.5.11.02 Thực hành dược khoa Phạm Phước Đầy Thực hành 23/03/2026

2 18 02DS18A1,C1 11 16/5/2026 13h30 406 PHA.5.13.04 Hóa dược - dược lý 2 Trần Thị Ngọc Ni
Trắc nghiệm + Tự 

luận
9/5/2026

2 18 02DS18A1,C1 11 27/4/2026 13h30 305 PHA.5.14.02 Dược lâm sàng Nguyễn Thị Hạnh
Trắc nghiệm + Tự 

luận
20/4/2026

2 18 02DS18A1,C1 11 12/5/2026 13h30 Lab 403 PHA.5.15.04 Bào chế Nguyễn Anh Tuấn Trắc nghiệm 5/5/2026

2 18 02DN18A1,C1 18 2/2/2026 8h30 305 SMA.5.19.01 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Đỗ Bích Nga Tự luận 26/1/2026

2 18 02DN18A1,C1 18 10/6/2026 13h30 Lab 403 SMA.5.09.01 Nguyên Lý kế toán Phạm Thị Hồng Trắc nghiệm 3/6/2026

2 18 02DN18A1,C1 18 11/5/2026 8h30 305 SMA.5.12.01 Quản trị học Mai Lưu Huy Tự luận 4/5/2026

2 18 02DN18A1,C1 18 15/5/2026 13h30 Lab 403 SMA.5.20.01 Kênh phân phối bán hàng Phan Thị Kim Xuyến Trắc nghiệm 8/5/2026

2 18 02DN18A1,C1 18 5/5/2026 13h30 305 SMA.5.18.01 Quản trị Doanh nghiệp Nguyễn Đỗ Bích nga Tự luận 28/4/2026

2 18 02DN18A1,C1 18 29/6/2026 13h30 305 SMA.5.14.01 Tiếng anh chuyên ngành Huỳnh Thị Xuân Thùy Tự luận 22/6/2026

2 18 02PM18A1,C1 23 30/1/2026 13h00 Lab 402 INT.5.17.02 Thiết kế website cơ bản Trần Thị Minh Thúy Thực hành 30/1/2026

2 18 02PM18A1,C1 23 27/3/2026 13h00 Lab 402 INT.5.11.02 Lập trình cơ bản Trần Thị Minh Thúy Thực hành 27/3/2026

2 18 02PM18A1,C1 23 1/6/2026 7h30 Lab 402 INT.5.13.01 Lập trình Windows (C#.NET) Nguyễn Minh Hiến Thực hành 1/6/2026

2 18 02PM18A1,C1 23 23/5/2026 13h00 Lab 402 INT.5.10.01 Đồ họa ứng dụng Trần Thanh Giang Thực hành 23/5/2026

2 18 02PM18A1,C1 23 12/6/2026 13h00 Lab 402 INT.5.22.01 Lập trình java Nguyễn Minh Hiến Thực hành 12/6/2026



03.19-BM/ĐT/SPC Lần ban hành/sửa đổi: 1/0

Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Lịch thi Giờ Phòng Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

2 18 02DD18B1,D1 12 19/5/2026 19h30 Lab 403 GMA.5.13.03 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Phạm Thị Thúy Hồng Trắc nghiệm 8/5/2026

2 18 02DD18B1,D1 12 20/5/2026 18h30 Lab 403 GMA.5.14.03 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình Nguyễn Phú Trắc nghiệm 9/5/2026

2 18 02DD18B1,D1 12 13/5/2026 18h30 Lab 403 GMA.5.15.03 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Phạm Thị Nhuận Trắc nghiệm 6/5/2026

2 18 02DD18B1,D1 12 25/5/2026 18h30 Lab 403 GMA.5.12.03 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa Phạm Xuân Bốn Trắc nghiệm 18/5/2026

2 18 02DD18B1,D1 12 19/5/2026 18h30 Lab 403 GMA.5.11.03 Chăm sóc người bệnh nội khoa Lâm Chandra Trắc nghiệm 12/5/2026

2 18 02DD18B1,D1 12 10/7/2026 18h30 Lab 403 NUR.5.12.06 Điều dưỡng cơ sở 2 Phạm Thị Thúy Hồng Trắc nghiệm 3/7/2026

2 18 02YS18B1,D1 16 19/5/2026 19h30 Lab 403 GMA.5.13.03 Sức khỏe trẻ em Phạm Thị Thúy Hồng Trắc nghiệm 8/5/2026

2 18 02YS18B1,D1 16 20/5/2026 18h30 Lab 403 GMA.5.14.03 Sức khỏe sinh sản Nguyễn Phú Trắc nghiệm 9/5/2026

2 18 02YS18B1,D1 16 25/5/2026 18h30 Lab 403 GMA.5.12.03 Bệnh Ngoại khoa Phạm Xuân Bốn Trắc nghiệm 18/5/2026

2 18 02YS18B1,D1 16 19/5/2026 18h30 Lab 403 GMA.5.11.03 Bệnh Nội khoa Lâm Chandra Trắc nghiệm 12/5/2026

2 18 02YS18B1,D1 16 13/5/2026 18h30 Lab 403 GMA.5.15.03 Bệnh truyền nhiễm - xã hội Phạm Thị Nhuận Trắc nghiệm 6/5/2026

2 18 02KT18E 44 6/2/2026 18h30 Online COA.5.09.01 Marketing căn bản Phan Thị Kim Xuyến Trắc nghiệm 31/1/2026

2 18 02KT18E 44 19/5/2026 18h30 Online COA.5.20.01 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Đỗ Bích nga Tự luận 12/5/2026

2 18 02KT18E 44 17/4/2026 18h30 Online COA.5.14.01 Kế toán doanh nghiệp 1
Nguyễn Vương Thành 

Long
Tự luận 6/4/2026

2 18 02KT18E 44 29/6/2026 18h30 Online COA.5.11.01 Tiếng anh chuyên ngành Huỳnh Thị Xuân Thùy Tự luận 22/6/2026

2 18 02KT18E 44 24/6/2026 18h30 Online COA.5.15.01 Kế toán doanh nghiệp 2
Nguyễn Vương Thành 

Long
Tự luận 17/6/2026

2 18 02DN18E 29 30/1/2026 18h30 Online SMA.5.19.02 Phân tích hoạt động kinh doanh Nguyễn Đỗ Bích Nga Tự luận 23/1/2026



03.19-BM/ĐT/SPC Lần ban hành/sửa đổi: 1/0

Cơ sở Khoá Lớp Sĩ số Lịch thi Giờ Phòng Mã môn học Tên môn học Giảng viên Hình thức thi
Ngày

Kết thúc
Ghi chú

2 18 02DN18E 29 29/5/2026 18h30 Online SMA.5.09.02 Nguyên Lý kế toán Nguyễn Thị Tố Quyên Trắc nghiệm 22/5/2026

2 18 02DN18E 29 23/5/2026 18h30 Online SMA.5.12.02 Quản trị học Mai Lưu Huy Tự luận 16/5/2026

2 18 02DN18E 29 19/5/2026 19h30 Online SMA.5.20.02 Kênh phân phối bán hàng Phan Thị Kim Xuyến Trắc nghiệm 12/5/2026

2 18 02DN18E 29 18/5/2026 18h30 Online SMA.5.18.02 Quản trị doanh nghiệp Nguyễn Đỗ Bích Nga Tự luận 11/5/2026

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày  09 tháng  01  năm 2026

Lưu ý : - Sinh viên xem danh sách thi trước khi thi 03 ngày, hoàn thành đầy đủ học phí, lệ phí theo quy định mọi thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo để 

giải quyết trước khi thi ít nhất 01 ngày. Sau thời hạn trên phòng Đào tạo sẽ không giải quyết nếu có phát sinh xảy ra.


